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TIẾT 22. BẢNG CHIA 6 

1. Tính nhẩm 

42 : 6 = ......... 

54 : 6 = ......... 

12 : 6 = ......... 

24 : 6 = ......... 

36 : 6 = ......... 

6 : 6 = ......... 

48 : 6 = ......... 

18 : 6 = ......... 

60 : 6 = ......... 

30 : 6 = ......... 

30 : 5 = ......... 

30 : 3 = ......... 

2. Tính nhẩm : 

6 × 4 = ......... 

24 : 6 = ......... 

24 : 4 = ......... 

6 × 2 = ......... 

12 : 6 = ......... 

12 : 2 = ......... 

6 × 5 = ......... 

30 : 6 = ......... 

30 : 5 = ......... 

6 × 1 = ......... 

6 : 1 = ......... 

6 : 6 = ......... 

3. Mội sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn 

dài mấy xăng-ti-mét? 

                                                   Bài giải 

 

4. Tìm x: 

a) x × 6 = 24 

    ..................................... 

    ..................................... 

b) 6 × x = 36 

    ..................................... 

    ..................................... 

  

  

 


